
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thắng Nhất, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

24/01/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH THUYÊN BÍCH

3502244975

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ động vật có trong danh mục cấm kinh doanh)

4620

2. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi có giấy phép của 
sở Văn hóa- Thể thao và Du Lịch);

8230

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

6. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
văn phòng(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong khai thác than đá, 
quặng, khai thác dầu khí

4659

9. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và độ dùng nội 
thất tương tự

4649(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THUYÊN BÍCH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUYEN BICH COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THUYEN BICH CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép

4662

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác(trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp và những hóa chất nhà nước cấm kinh doanh); 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; (Doanh 
nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định 
theo Luật Bảo vệ môi trường)
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Mua bán băng keo 
công nghiệp, giấy lọc công nghiệp, Que hàn, vật liệu hàn cắt;  
Mua bán trang thiết bị bảo hộ lao động, cứu sinh, cứu hỏa  
Mua bán các thiết bị phục vụ cho phòng thí nghiệm

4669

14. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho 
thuê máy móc thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị 
văn phòng (kể cả máy vi tính)

7730

15. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

16. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

17. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Môi giới thương mại; Đại lý ký gửi hàng hoá

4610

18. Bán buôn gạo 4631

19. Bán buôn đồ uống 4633

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

21. Bán buôn thực phẩm 4632

22. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

NGUYỄN TRỌNG THUYÊN Nam

20/05/1971 Kinh Việt Nam

273480473
12/03/2009 Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Số 35 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Số 35 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN TRỌNG THUYÊN Nam

20/05/1971 Kinh Việt Nam

273480473
12/03/2009 Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Số 35 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thắng Nhất, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số 35 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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